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Hội Trưởng 
(HT) 
Hà Mạnh Chí 
(214) 232-
4826 
haiquantrungduong@ya
hoo.com 
 
Hội Phó Nội 
Vụ  
Nguyễn Văn Nở 
(972) 816-4339 
nguyenno24@g
mail.com 
 
Hội Phó Ngoại 
Vụ 
Đàm Thanh Tâm 
(214) 289-5542 
tamdam52@yahoo.com 
 
Cố Vấn 
Nguyễn Văn Lạc 
(469) 346-9222 
banglinhlv@gmail.com 
 
Châu Đức Hiếu 
(817) 966-9021 
hieudchau@hotmail.co
m 
 
Tổng Thư Ký (TTK) 
Lê Anh Vũ 
(214) 734-2578 
vuoanh99@msn.com 
oanhvu99@yahoo.com 
 
Đặc Trách Vùng 
Arlington 
Võ Văn Hiệp 
(469) 600-4924 
hiepvozd43@gmail.co
m 
 
Đặc Trách Vùng Ft. 
Worth 
Nguyễn Văn Sa 

 
Dallas-Fort Worth, Texas, Thứ Năm, ngày 04 tháng 5 năm 2023 
 
Kính thưa quý Niên Trưởng (NT), quý chiến hữu, và quý thân hữu trong 
Gia Đình Hải Quân Trùng Dương (GĐ/HQTD), 
 
Sau đây là bản báo cáo chương trình yểm trợ Cây Mùa Xuân Quý Mão 
2023 cho Thương Phế Binh (TPB) Hải Quân (HQ) Việt Nam Cộng Hòa 
bên Việt Nam do Chiến Hữu Nguyễn Văn Lạc nhận lãnh trách nhiệm. 
 
Trân Trọng, 
Hà Mạnh Chí, Hội Trưởng 
(214) 232-4826 
haiquantrungduong@yahoo.com 
http://www.vnnavydallas.com 
 
Họ & Tên Yểm 

Trợ 
Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth $1400 
Bà Hà Văn Ngạc $500 
Nguyễn Văn Lạc $100 
Châu Đức Hiếu $50 
Ngân Đức (Mạnh Thường Quân) $200 
Trịnh Trọng Bình $50 
Mạnh Thường Quân 1 (ẩn danh) $100 
Mạnh Thường Quân 2 (ẩn danh) $100 
Tổng Cộng Thu $2500 
  
Yểm trợ 20 TPB & 2 quả phụ HQ Thiếu Tá Ngụy Văn 
Thà và HQ Đại Úy Nguyễn Văn Sáu 

$2200 

Cước Phí $158 
Tổng Cộng Chi $2358 
  
Thu - Chi = $2500 - $2358 = $142 xung vào quỹ Hội  

 
Họ & Tên Địa Chỉ Điện Thoại Quà Cây Mùa 

Xuân (muộn) 
Nguyễn Thị 
Xuân - Bà Quả 

343/18A Tô Hiến 
Thành 

093-836-
6473 

$100 

mailto:haiquantrungduong@yahoo.com
mailto:haiquantrungduong@yahoo.com
mailto:nguyenno24@gmail.com
mailto:nguyenno24@gmail.com
mailto:tamdam52@yahoo.com
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(419) 356-5405 Phụ HQ Đại 
Úy Nguyễn 
Văn Sáu 

Phường 12, Quận 
10 
Thành Phố Hồ 
Chí Minh 
Việt Nam 

 

 
 
Nguyễn Minh 
Hoàng (Tuần 
Thám 58) 

41, Tổ 4 
Ấp Mỹ Trung A 
Xã Minh Thuận 
Huyện Bình Tân 
Tỉnh Vĩnh Long 
Việt Nam 

270-629-
1273 

$100 

 

 
 
Huỳnh Thị 
Sinh - Bà Quả 
Phụ HQ Thiếu 

505 Cao Ốc 
13 Nguyễn Kim 

093-408-
5663 

$100 
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Tá Ngụy Văn 
Thà {Tử Sĩ 
Trận Hải 
Chiến Hoàng 
Sa ngày 19 
tháng 1 năm 
1974} 

Phường 7, Quận 
10 
Thành Phố Hồ 
Chí Minh 
Việt Nam 

 

 
 
Đỗ Thành 
Lương 

135/6 Ấp Long 
Phước, Xã Long Mỹ, 
Huyện Măng Thít, 
Tỉnh Vĩnh Long 

039-602-1078 $100 

 

 
 
Lâm Văn Lâm 300 Tổ 12, Ấp 

Khánh An, Xã 
Khánh Hòa, 

… $100 



   
 

 

 

Hội Hải Quân Trùng Dương 
Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận 

http://www.vnnavydallas.com 
  

Page 4 of 15  

Huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang 

 

 
 
Hoàng Văn 
Nghĩa 

29 Khu Dân Cư 
2, Ấp Thái Hòa, 
Xã Phủ Túc, 
Huyện Đinh 
Quân, Tỉnh Đồng 
Nai 

098-918-
4877 

$100 

 

 
 
Hồ Văn Đức 72 Lãnh Binh 

Thái, Thị Trấn 
Cần Giuộc, 
Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long 
An 

090-799-
0436 

$100 
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Cao Văn Điền 3/11 đường số 9, 

KP 4, Phường 
Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức, 
Saigon 

091-317-
6566 

$100 

 

 
 
Ngô Thông tổ 10, ấp 6, xã 

Xuân Bắc, Huyện 
Xuân Lộc, Tỉnh 
Đồng Nai 

034-737-
2135 

$100 
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Nguyễn Công 
Minh 

140/2/49 Bình 
Qưới, phường 27, 
Quận Bình 
Thạnh, Saigon 

076-730-
6332 

$100 

 

 
 
Nguyễn Văn 
Bảo 

992 A 1, tổ 40, ấp 
Vườn Dừa, xã 
Phước Tân, 
Huyện Long 
Thành, Đồng Nai 

097-646-
1402 

$100 
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Nguyễn Văn 
Đức 

3/2A ấp Thới Tây 
1, xã Tân Hiệp, 
Hốc Môn. Saigon 

0283-710-
7335 

$100 

 

 
 
Nguyễn Văn 
Hiền 

68/24 Bùi Thị 
Xuân, Thôn Nam 
Phương Danh, 
Phường Đập Đá, 
Thị Xã An Nhơn, 
Tỉnh Bình Định 

033-297-
7222 

$100 
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Nguyễn Văn 
Phủ 

133 Ấp 7, Xã 
Phước Tuy, 
Huyện Cần 
Đước, Long An 

0272-371-
2935 
096-977-
5618 

$100 

 

 
 
Nguyễn Văn 
Thế 

111 Ấp Mỹ 
Thạnh, Xã Hoà 
Định, Huyện Chợ 
Gạo, Tiền Giang 

037 301 
0907 

$100 
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Nguyễn Văn 
Sót 

Số 32/4 N, KP 2, 
Đường 35, 
Phường Tân 
Chánh Hiệp, 
Quận 12, Saigon 

034-748-
5190 

$100 

 

 
 
Nguyễn Văn 
Thành 

93 Văn Thân, 
Phường 8, Quận 
6, Saigon 

090-834-
1718 

$100 
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Nguyễn Xuân 
Hòa 

Thôn Hiệp Nghĩa, 
Xã Tân Thuận, 
Huyện Hàm 
Thuận Nam, Tỉnh 
Bình Thuận 

098-341-
6250 

$100 

 

 
 
Võ Văn Trung Số 112 tổ 7, ấp 

Tân Hội, xã Tân 
An Hội, huyện 
Măng Thít, Vĩnh 
Long 

090-814-
0926 

$100 
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Võ Văn Đồ 126 tổ 71,đường 

số 1, khu 5, khu 
dân cư Hiệp 
Thành 1, Thành 
Phố Thủ Dầu 
Một, Bình Dương 

083-927-
1068 

$100 

 

 
 
Trần Văn 
Minh 

61 Tô Ngọc Vân, 
Phường Thạnh 
Xuân, quận 12, 
Saigon 

97-698-
8267 

$100 
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Phạm Văn 
Tùng 

102/4 đường 77, 
KP 1, phường 
Tân Qui, quận 7, 
Saigon 

37-350-
8220 

$100 
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1. Cao Văn Điền. Sinh năm 1950. Số quân 70A/700.143. Hạ Sĩ. Đơn vị: 
Giang đoàn 26 Xung Phong, Long Xuyên. Bị thương cụt chân trái ngày 
18/7/1969. Địa chỉ: 3/11 đường số 9, KP 4, phường Trường Thọ, Quận 
Thủ Đức, Saigon. ĐT: 091-317-6566. 
 

2. Đỗ Thành Lương. Sinh năm 1951. SQ 71A/702.956. Trung Sĩ. Đơn 
vị: Căn cứ Hải Quân Quy Nhơn. Bị thương cụt chân trái ngày 
18/8/1972. Địa chỉ: 135/6 ấp Long Phước, xã Long Mỹ, Huyện Măng 
Thít, Vĩnh Long. ĐT: 039-602-1078. 
 
3. Hồ Văn Đức. Sinh năm 1946. Số quân 65A/700.797. Trung Sĩ. Đơn 
vị: Giang đoàn 70 Hải quân, Long An. Bị thương cụt tay trái ngày 
19/2/1969 tại Mộc Hóa, Kiến Tường. Địa chỉ: 72 Lãnh Binh Thái, TT 
Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An. ĐT: 090-799-0436. 
 
4. Hoàng Văn Nghĩa. Sinh năm 1947. Số quân 67A/701.704. Thủy Thủ 
1. Đơn vị: Giang đoàn 92 Trục Lôi, Cửa Việt, Quảng Trị. Bị thương mù 
mắt trái ngày 18/4/1970 tại sông Thạch Hãn. Địa chỉ: 29 khu dân cư 2, 
ấp Thái hòa 2, xã Phú Túc, Huyện Định Quán. Đồng Nai. ĐT bạn: 
0251-363-9790 – con gái 098-918-4877. 
 
5. Lâm Văn Lâm, Chứng minh Phạm Sơn Lâm. Sinh năm 1952. Số quân 
72A/700,253. Hạ Sĩ. Đơn vị: Giang Đoàn 55 Tuần Thám, Căn cứ Bến 
Cát. Bị thương mù 2 mắt tháng 9/1971 tại U Minh Hạ. Đia chỉ: Số 300 
tổ 12 ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, An Giang. ĐT: 
0296-655-3927 – 039-609-1702. 
 
6. Ngô Thông. Sinh năm 1951. Số quân 71A/704.241. Trung Sĩ 1 Vận 
Chuyển. Đơn vị: Hải quân Căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Bị thương mù 
mắt trái ngày 30/4/1975 tại Kinh Chợ Gạo, Định Tường. Địa chỉ: tổ 10, 
ấp 6, xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. ĐT: 034-737-2135 
 
7. Nguyễn Công Minh. Sinh năm 1952. Số quân 72A/705.561. Thủy 
Thủ 1. Đơn vị: Giang Đoàn 92 Trục Lôi tại Cửa Việt, Quảng Trị. Bị 
thương cụt tay phải tháng 9/1972 tại Đông Hà. Địa chỉ: 140/2/49 Bình 
Qưới, phường 27, Quận Bình Thạnh, Saigon. ĐT: 076-730-6332. 
 
8. Nguyễn Minh Hoàng. Sinh năm 1947. Số quân 67A/700.355. Hạ sĩ 1. 
Đơn vị: Giang Đoàn 58 Tuần thám Hội An, Quảng Nam. Bị thương 
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phỏng mặt mù 2 mắt ngày 27/6/1972 tại Sông Kỳ Lam, Điện Bàn, 
Quảng Nam. Địa chỉ: số 41, tổ 4, ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận, Huyện 
Bình Tân, Vĩnh Long. ĐT bàn: 0270-629-1273. 
 
9. Nguyễn Văn Bảo. Sinh năm 1953. Số quân 73A/700.967. Thủy Thủ 
1. Đơn vị: Đội Xung Kích Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải vùng 
1. Bị thương cụt đùi trái tháng 4/1972 tại Đà Nẵng. Địa chỉ: 992 A 1, tổ 
40, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Đồng Nai. ĐT: 
093-758-5219 – 097-646-1402. 
 
10. Nguyễn Văn Đức. Sinh năm 1951. Số quân 71A/700.077. Hạ Sĩ. 
Đơn vị: Giang Đoàn 54 Tuần Thám Tây Ninh. Bị thương mù 2 mắt, cụt 
tay phải ngày 17/10/1971 tại Sông Vàm Cỏ Đông. Địa chỉ: 3/2A ấp 
Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, Hốc Môn. Saigon. ĐT bạn: 0283-710-7335. 
 
11. Nguyễn Văn Hiền. Sinh năm 1940. Số quân 60A/701.758, Trung Sĩ. 
Đơn vị: Căn cứ Hải Quân Quy Nhơn. Bị thương cụt tay phải tháng 
9/1971. Địa chỉ: 68/24 Bùi thị Xuân, thôn Nam Phương Danh, 
phường Đập Đá, Thị Xã An Nhơn, Bình Định. ĐT con trai: 093-491-
3222 – 033-297-7222. Bị điếc nặng. 
 
12. Nguyễn Văn Phủ. Sinh năm 1952. Số quân 72A/705.175. Thủy thủ 
1. Đơn vị: Căn cứ Yểm trợ Tiếp vận Cát Lở, Vũng Tàu. Bị thương cụt 
tay trái ngày 17/2/1972. Địa chỉ: 133 ấp 7, xã Phước Tuy, Huyện Cần 
Đước, Long An. ĐT: 0272-371-2935 – 096-977-5618. 
 
13. Nguyễn Văn Sót. Sinh năm 1950. Số quân 70A/700.409. Trung sĩ 1 
Điện Khí Hải quân. Đơn vị: Tiền Doanh Yểm trợ Hải quân Bến Lức, 
Long An. Bị thương cụt 2 chân ngày 12/4/1975 tại Gò Dầu Tây Ninh. 
Địa chỉ nhà trọ: số 32/4 N, KP 2, đường 35, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12. Saigon. ĐT; 034-748-5190. 
 
14. Nguyễn Văn Thành. Sinh năm 1952. Số quân 72/701.019. Thủy Thủ 
1. Đơn vị: Giang đoàn 45 Tuần Thám Kiên Giang. Bị thương cụt chân 
phải tháng 11/1970 tại Kinh Vĩnh Tế. Địa chỉ nhờ: 93 Văn Thân, 
phường 8, quận 6, Saigon. ĐT em gái: 090-834-1718. Bị tai biến, điếc. 
 
15. Nguyễn Văn Thế. Sinh năm 1957. SQ 77/700.061. Thủy Thủ tập sự. 
Đơn vị: Hạm đội 802 Vĩnh Long. Bị thương cụt chân phải ngày 
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23/8/1974 tại Bãi Trước, Vũng Tàu. Địa Chỉ: 111 ấp Mỹ Thạnh, xã Hoà 
Định, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, ĐT: 037-301-0907. 
 
16. Nguyễn Xuân Hòa. Sinh năm 1952. Số quân 72A/701.863. Trung Sĩ. 
Đơn vị: Giang đoàn 71 Thủy Bộ Kiên Giang. Bị thương cụt chân trái 
ngày 24/3/1974 tại Sông Cái Lớn. Địa chỉ: thôn Hiệp Nghỉa, xã Tân 
Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. ĐT: 098-341-6250. Vợ 
036-830-1967. 
 
17. Phạm Văn Tùng. Sinh năm 1952. Số quân 72A/702.876. Hạ Sĩ. Đơn 
vị: Hải Kích Bộ Tư Lệnh Hải quân Vùng 1 tại Căn cứ Cam Tiên Sa, Đà 
Nẵng. Bị thương cụt chân trái ngày 19/1/1974 tại Hoàng Sa. Địa chỉ 
nhờ: 102/4 đường 77, KP 1, phường Tân Qui, quận 7, Saigon. ĐT: 037-
350-8220. 
 
18. Trần Văn Minh. Sinh năm 1951. Số quân 71/702.694. Hạ Sĩ. Đơn vị: 
Tiền Doanh Hải Quân Bến Lức, Long An. Bị thương cụt đùi trái ngày 
22/2/1974. Địa chỉ nhà trọ: 61 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, quận 
12, Saigon. ĐT: 097-698-8267. 
 
19. Võ Văn Đồ. Sinh năm 1964. Số quân 64A/702.050. Thủy Thủ 1. 
Đơn vị: Căn cứ Hải Quân tại Cát Lở, Vũng Tàu. Bị đạn vô đầu, mổ 
bụng, liệt bán thân phải tàn phế 90% ngày 25/3/1964 tại Long Thành. 
Địa chỉ: 126 tổ 71, đường số 1, khu 5, khu dân cư Hiệp Thành 1, Thành 
Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, ĐT: 083-927-1068, 
 
20. Võ Văn Trung. Sinh năm 1952. Số quân 72A/701.126. Thủy Thủ. 
Đơn vị: Giang đoàn 65 (hay 69 không nhớ rõ) Tuần thám Quảng Nam. 
Bị thương mù mắt phải, mổ ruột già ngày 19/5/1969 tại sông Thu Bồn, 
Quảng Nam. Địa chỉ: Số 112 tổ 7, ấp Tân Hội, xã Tân An Hội, huyện 
Măng Thít, Vĩnh Long. ĐT vợ: 090-814-0926. Bị điếc. 
 
 

 


